KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 7 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Nhỡ B4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phạm Thị Bích Hảo. 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/06 đến 04/07

	Tuần 2
Từ 07/07 đến 11/07

	Tuần 3
Từ 14/07 đến 18/07

	Tuần 4
Từ 21/07 đến 25/07

	Tuần 5
Từ 28/07 đến 01/08

	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	*ĐÓN TRẺ: 
- Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ văn hóa chào hỏi lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp khi đến lớp: Cất giày, dép và ba lô gọn gàng, đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân bé và gia đình, quê hương đất nước, Bác Hồ.
- Dạy trẻ một số kỹ năng cơ bản để thoát hiểm trong những tình huống hỏa hoạn: Kỹ năng kêu cứu, gọi số cứu hỏa 114, dạy trẻ nhận biết một số dấu hiệu khi xảy ra cháy, Ký hiệu của lối thoát hiểm, thoát hiểm bằng cầu thang bộ, không đi cầu thang máy, kỹ năng lấy khăn ẩm che miệng, bò sát mặt đất di chuyển ra ngoài, khi bị cháy biết nằm xuống lăn đi lăn lại hoặc lăn tròn để dập tắt lửa.
* THỂ DỤC SÁNG
Tập thể dục theo nhạc chung của trường.
Khởi động: Trẻ đi vòng tròn theo hiệu lệnh, các kiểu chân đi, chạy. Nhạc " Đoàn tàu nhỏ xíu"
BTPTC: 
+ Hô hấp: Gà gáy, 
+Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay chạm mũi chân.
+ Chân: Tay sang ngang, chân giơ lên trước vuông góc 90 độ.
+ Bật: Bật tại chỗ, chân trước, chân sau.
-Thứ 2,4,6 : nhảy dân vũ : Việt Nam ơi
- Thứ 3,5 nhảy dân vũ : Such a happy day
Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng cất đồ dùng, di chuyển về lớp theo nhạc bài " Em như chim bồ câu trắng"
* Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. [image: image1.wmf]
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	Trò chuyện
	TUẦN 1: Trò chuyện về cây xanh và môi trường sống

+ Nhà con, ngõ phố nhà con có cây xanh nào? 

+ Ngồi dưới gốc cây con cảm thấy thế nào?

+ Nếu không có cây xanh điều gì sẽ xảy ra?

+ Con có thể làm gì để giúp cây xanh lớn lên khỏe mạnh và không bị khô héo?

+ Nếu con là một cây, con sẽ muốn sống ở đâu và cần điều gì để được chăm sóc tốt nhất?
TUẦN 2: Trò chuyện về những con vật nuôi trong gia đình:

+ Kể tên những con vật nuôi trong gia đình mà con biết ?

+ Nói được hình dáng, các bộ phận, tiếng kêu...?

+ Kể các món ăn ưa thích của chúng?

+ Mọi người làm gì để chăm sóc chúng?
TUẦN 3:Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ.

- Con đã từng nghe kể chuyện về bác Hồ chưa? Con nhớ chuyện nào nhất?

- Con cảm thấy thế nào khi nghe kể các câu chuyện về Bác Hồ?

- Nếu con viết thư cho Bác Hồ con sẽ viết những gì?

Trò chuyện với trẻ về các khu vui chơi ở Hà Nội

- Con đã được  đi chơi ở những khu vui chơi nào?

- Con đi cùng ai đến khu vui chơi?

- Ở đó con đã thấy những gì?
TUẦN 4: Trò chuyện về bản thân bé.
+ Bé tự giới thiệu về bản thân : giới tính tên ,tuổi , sở thích , bé có thể làm được những công việc gì?

+ Tại sao bé cần uống đủ nước mỗi ngày để cơ thể phát triển khỏe mạnh?

+ Cách nào để bé nhận biết các dấu hiệu cơ thể khi cảm thấy mệt mỏi hay ốm đau?

+ Tại sao việc tập thể dục đều đặn lại quan trọng đối với sự phát triển của bé?

+ Bé có thể làm gì để duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh cho cơ thể?

TUẦN 5
+ Con thích làm gì nhất với mẹ/bố của mình?
+ Ai là người con thích chơi cùng nhất trong gia đình và tại sao?
+ Con có thể kể cho mẹ/bố nghe về một kỷ niệm vui vẻ với ông/bà không?
+ Con nghĩ rằng điều gì làm cho gia đình mình hạnh phúc?
+ Con muốn nói điều gì đặc biệt với những người thân yêu của mình? [image: image2.wmf]
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	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Truyện: “Sự tích hoa hồng”


	Văn học
Truyện: “Cáo, thỏ và gà trống”
	Văn học
Truyện: “Sự tích Hồ Gươm”


	Văn học
Thơ: “Bé làm bao nhiêu nghề”


	Văn học
Thơ: “Lời chào”
	

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
Xé dán theo đề tài tự chọn

	Hoạt động tạo hình
Cắt, gấp dán con gà


	Hoạt động tạo hình
Vẽ chùa một cột
	Hoạt động tạo hình
Cắt dán hình bé thích

	Hoạt động tạo hình
Vẽ ngôi nhà 
(Đề tài)

	

	
	T4
	Khám phá
Cây xanh và môi trường sống
	Khám phá
Gà con ra đời như thế nào?
	Khám phá
Một số danh lam thắng cảnh Hà Nội

	Khám phá
Ước mơ của bé
	Khám phá
Bé và những người thân trong gia đình


	

	
	T5
	Làm quen với toán
Ôn so sánh chiều rộng của 3 đối tượng
	Làm quen với toán
Trò chơi: Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hang ngày


	Làm quen với toán
Ôn nhận biết so sánh thêm bớt số lượng trong phạm vi 
5


	Làm quen với toán
Trò chơi: Phân biệt hình vuông và hình chữ nhật
	Làm quen với toán
Ôn phân biệt hình tròn hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác 
	

	
	T6
	Vận động
Ôn VĐCĐ: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát

TCVĐ: Chuyền bóng

	Âm nhạc
Ôn hát: Lý cây bông

NDKH: -NH: Cây trúc xinh

-TC: Tai ai tinh

	Vận động
Ôn VĐCB: Bật xa 35cm

TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	Âm nhạc
Ôn vận động: “Đêm qua e mơ gặp Bắc Hồ”

-NH: Bác Hồ người cho em tất cả

-TC: Ai nahnh nhất

	Vận động
Ôn vận động:

VĐCB: " Trèo lên xuống thang".

TCVĐ: " Mèo đuổi chuột".
	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1
* HĐCMĐ:
- Trò chuyện về cây xanh và môi trường sống. 
- Xem tranh ảnh về các loài cây có vào mùa hè
- Ôn bài hát “ Em yêu cây xanh”, “Lý cây bông”
- QS thời tiết trong ngày
- QS cây hoa phượng, cây hao bằng lăng
* TCVĐ: Lộn cầu vồng, Gà gáy vịt kêu, Mèo và chim sẻ, mèo đuổi chuột
* Chơi tự do 
Chơi đồ chơi ngoài trời, gấp giấy, vẽ phấn, chơi với lá, sỏi đá.....

* Giao lưu với lớp B3
	TUẦN 2
* HĐCMĐ:
- Trò chuyện về những con vật quanh bé
- Giải câu đố, xem tranh ảnh về các con vật nuôi
- QS thời tiết trong ngày.
- QS cây hoa sen đá.
- QS cây hạnh phúc. 
* TCVĐ: Hái quả, Trồng nụ trồng hoa, Mèo đuổi chuột

* Chơi tự do 
Chơi đồ chơi ngoài trời, gấp giấy, vẽ phấn, chơi với lá, sỏi đá.....
* Giao lưu với lớp B2. 
	TUẦN 3
* HĐCMĐ:
- Ôn bài hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”
- Giải câu đố, xem tranh ảnh về Bác Hồ kính yêu
- Vẽ tranh về Bác Hồ
- Làm quen với câu chuyện “Ai ngoan sẽ được thưởng”
- QS thời tiết trong ngày.
* TCVĐ: Lộn cầu vồng, Gà gáy vịt kêu, Mèo và chim sẻ, mèo đuổi chuột

* Chơi tự do:
- Chơi với phấn, hột hạt, lá cây và đồ chơi ngoài chơi.
* Giao lưu với lớp B1. 


	TUẦN 4
* HĐCMĐ:
- Trò chuyện về bản thân, ước mơ của bé

-Vẽ tranh, sưu tầm các nghề nghiệp trong xã hội
- QS cây hoa hồng môn
- QS khu vực bếp.
* TCVĐ: Ai nhanh hơn. 
* Chơi tự chọn: Chơi với các đồ chơi ngoài trời, :Vẽ phấn , vòng ,gậy… Chơi với nước,các đồ chơi ngoài trời.
* Giao lưu với khối. 



	TUẦN 5
* HĐCMĐ: 
- Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé
- Vẽ chân dung người thân trong gia đình
- QS: Bầu trời
- QS: Trang phục khi đi trời nắng
* TCVĐ: TCDG mới - Cướp cờ,Trời nắng trời mưa, Thi xem đội nào nhanh, Chuyền bóng qua đầu, nhảy cóc.
* Chơi tự do: 
- Chơi với đồ chơi ngoài trời, với vòng, bóng, phấn, sỏi, cát, phấn, lá cây khô và tươi.
* Giao lưu với B5[image: image3.wmf]
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	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả.( T1)
- Góc sách truyện: Làm sách, tranh, truyện về những con vật đáng yêu quanh bé.(T2)- Góc tạo hình: Tạo ra bức tranh về Bác Hồ, cảnh đẹp Hà Nội, cảnh khu vui chơi, các loại đồ chơi bằng những nguyên vật liệu khác nhau.( T3)
- Góc sách truyện: Bé sưu tầm các sản phẩm nghề.(T4)
- Góc tạo hình: Làm khung ảnh gia đình của bé.(T5)
* Góc phân vai: 
- Trẻ biết nhận vai chơi, phân công công việc trong nhóm. 
- Biết thể hiện những hành động chơi, vai chơi, biết nấu ăn cho các cô chú công nhân xây dựng…
- Bác sỹ: Bác sỹ khám bệnh cho mọi người,nhắc nhở mọi người cách rủa tay và deo khẩu trang phòng chống dịch covid
- Bán hàng: Cửa hàng bán các tranh ảnh, đồ lưu niệm. 
* Góc học tập: Trẻ biết làm các bài tập theo cô đã hướng dẫn
* Góc nghệ thuật: Múa hát các bài hát về Bác Hồ, về thủ đô Hà Nội…
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Vận động nhẹ sau ngủ dậy theo nhạc không lời.

- Thực hành: Luyện tập rửa tay bằng xà phòng , đi VS đúng nơi qđ, sử dụng đd VS đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời trước khi ăn, ko nó chuyện trong khi ăn, nhặt cơm rơi vào đĩa…Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nói tên món ăn hàng ngày. N/b một số TP thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo, không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác, bỏ khẩu trang (nếu có) vào thùng rác đúng quy định
	

	Hoạt động chiều
	TUẦN 1
- Xem video, hình ảnh về cây xanh và môi trường sống

- Cô và trẻ cùng làm các đồ chơi với các nguyên liệu sẵn có.
- Ôn bài ca dao, bài hát về cây xanh 
- Dạy trẻ xé và dán lá cây.

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. 

	TUẦN 2
- VĐCB : Ôn Bò thấp chui qua cổng - trèo trên ghế .
- DH: “Tôm, cua cá thi tài”
NH: “ Hoa thơm bướm lượn”
TC: Thi xem ai nhanh 
- Ôn Truyện: “Chú dê đen”
- Rèn thêm cho trẻ kĩ năng cầm bút
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. 
	TUẦN 3
- Nghe truyện : Món quà của Bác

- Cô và trẻ cùng làm tháp rùa bằng vỏ hộp
- Xem tư liệu ,hình ảnh về Bác
- Cô và trẻ cùng làm sách về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. 

	TUẦN 4
- Ôn truyện “ Chú mèo đánh răng”

- Xem phim KNS về phòng cháy chữa cháy.

- Bài tập tổng hợp 
Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát - bò zích zắc.
 TC : Mưa to mưa nhỏ 
- Rèn kĩ năng ngồi học đúng.
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. 
	TUẦN 5
- DH: “Tổ ấm gia đình”
NH: “Tay thơm tay ngoan”
TC: Thi xem ai nhanh 
- VĐCB : Ôn Bò thấp chui qua cổng - trèo trên ghế .
- Ôn Truyện: “Ngôi nhà vui vẻ”

- Rèn kĩ năng rửa cố

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. [image: image4.wmf]
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	Chủ đề - Sự kiện 
	Cây xanh và môi trường sống
	Những con vật quanh bé
	Quê Hương-Bác Hồ
	Bản thân
	Những người thân trong gia đình bé
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